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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 05/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 07/3/2018 

V/v tranh chấp Hôn nhân và gia đình 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Minh Chức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông H    n H nh. 

2.  à Ngu  n  h  Qu nh H i. 

- Thư ký phiên tòa:  à Ngu  n  h  Yến –  hư ký  òa án nhân dân th  xã 

 uôn H .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tham gia phiên tòa: Bà 

Ngô  h   hu Hà – Kiểm sát viên.  

Ngày 07/3/2018, t i trụ sở Toà án nhân dân th  xã Buôn H , tỉnh Đ k L k xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 202/2017/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 12 

n m 2017 về tranh chấp hôn nhân và gia đình theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử 

số 05/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 tháng 01 n m 2018 và Qu ết đ nh hoãn 

phiên toà số 03/2018/QĐ  -HNGĐ ngà  07/02/2018, giữa các đương sự: 

-Ngu ên đơn:  à Ngu  n  h  L, sinh n m 1969;  rú t i:  DP 1, phường Đ, 

th  xã  , tỉnh Đ k L k – Có mặt. 

-   đơn: Ông Đinh   n H, sinh n m 1966;  rú t i:  DP 1, phường Đ, th  xã 

B, tỉnh Đ k L k –   ng mặt.  

 

NỘI DUNG V   N  

Theo đơn khởi kiện cũng như tại phiên toà nguyên đơn bà Nguyễn Thị L trình 

bày: Bà L và ông Đinh   n H tự ngu ện chung sống với nhau như vợ ch ng từ n m 

1986, có tổ chức l  cưới theo phong tục đ a phương nhưng không đ ng ký kết hôn 

theo qu  đ nh của pháp luật. Quá trình chung sống h nh phúc được một thời gian thì 

phát sinh mâu thu n k o dài đến n m 2017 và ngà  càng trầm trọng hơn. Nguyên 
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nhân mâu thu n là do ông H thường xu ên uống rượu, đánh đập, xúc ph m bà L và 

có quan hệ bất chính với người khác. Bà L và ông H đã sống l  thân từ tháng 

11/2017 cho đến na . Nay bà L nhận thấ  không còn tình c m với ông H nữa, mục 

đích hôn nhân không đ t được nên bà L  êu cầu l  hôn với ông H. 

 ề con chung, trong quá trình chung sống bà L và ông H có 05 con chung là 

Đinh  h  D, sinh ngày 18/10/1987 (đã có gia đình); Đinh Xuân G, sinh ngày 

28/02/1990 (đã có gia đình); Đinh  h  D1, sinh ngày 07/02/1992 (đã có gia đình); 

Đinh  h  D2, sinh ngà  07/02/1995 (đã có gia đình); Đinh  h  D3, sinh ngày 

28/5/1998. Các con chung đều đã trưởng thành trên 18 tuổi, đã có gia đình riêng 

sống tự lập nên bà L không  êu cầu  òa án gi i qu ết.  

Về tài s n chung, bà L không  êu cầu  òa án gi i qu ết.  

- Bị đơn ông Đinh Văn H trình bày: Ông H và bà Ngu  n  h  L tự ngu ện 

chung sống với nhau như vợ ch ng từ n m 1985, có tổ chức l  cưới theo phong tục 

đ a phương nhưng không đ ng ký kết hôn theo qu  đ nh của pháp luật. Quá trình 

chung sống vợ ch ng sống h nh phúc được thời gian dài sau đó phát sinh nhiều mâu 

thu n. Ngu ên nhân mâu thu n do ông H uống rượu, không kiềm chế được b n 

thân; d n đến bà L không tin tưởng, vợ ch ng không hiểu nhau; bà L và ông H đã 

sống l  thân từ tháng 11/2017 cho đến na . Na  bà L  êu cầu l  hôn, ông H cam 

đoan không uống rượu sa  xỉn và đánh đập bà L nữa.  rường hợp ông H tiếp tục 

uống rượu sa  xỉn và có xúc ph m, đánh đập bà L thì ông H đ ng ý l  hôn với bà L 

để gi i thoát cho nhau.  

 ề con chung, quá trình chung sống bà L và ông H có 05 con chung; Đinh 

 h  D, sinh ngày 18/10/1987 (đã có gia đình); Đinh Xuân G, sinh ngày 28/02/1990 

(đã có gia đình); Đinh  h  D1, sinh ngày 07/02/1992 (đã có gia đình); Đinh  h  D2, 

sinh ngà  07/02/1995 (đã có gia đình); Đinh  h  D3, sinh ngày 28/5/1998. Các con 

chung đều đã trưởng thành trên 18 tuổi, đã có gia đình riêng sống tự lập nên ông H 

không yêu cầu  òa án gi i qu ết.  

Về tài s n chung, ông H không  êu cầu  òa án gi i qu ết.  

 -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ phát biểu ý kiến: 

 ề nội dung vụ án, bà L và ông H chung sống với nhau như vợ ch ng từ n m 

1986 không đ ng ký kết hôn theo qu  đ nh, vợ ch ng phát sinh mâu thu n và đã 

sống l  thân từ tháng 11/2017 cho đến na ; x t thấ  mâu thu n vợ ch ng đã trầm 

trọng, nguyên nhân do ông H thường xu ên uống rượu, đánh đập xúc ph m bà L; do 

vợ ch ng không đ ng ký kết hôn theo qu  đ nh của pháp luật nên đề ngh  HĐXX 

không công nhận bà L với ông H là vợ ch ng và chấp nhận sự tho  thuận của các 
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đương sự về con chung và tài s n chung không  êu cầu toà gi i qu ết là ph  hợp với 

các qu  đ nh của pháp luật. 

 ề việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình gi i qu ết vụ án của  hẩm 

phán, Hội đ ng x t xử,  hư ký, ngu ên đơn kể từ khi thụ lý vụ án cho đến t i phiên 

tòa đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và các qu  đ nh của pháp luật  ố tụng dân sự; 

Đối với b  đơn cố tình trốn tránh v ng mặt t i phiên toà đề ngh  HĐXX áp dụng 

kho n 2 Điều 227, kho n 3 Điều 228  ộ luật  ố tụng dân sự để x t xử v ng mặt b  

đơn. 

T i phiên toà ngu ên đơn v n giữ ngu ên  êu cầu, ý kiến.  

 

NH N ĐỊNH CỦA TOÀ  N  

            Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ án được thẩm tra t i phiên 

toà và c n cứ vào lời trình bà  của các bên đương sự và kết qu  tranh tụng t i phiên 

tòa, Hội đ ng x t xử nhận đ nh:  

- Về thủ tục tố tụng    i phiên tòa hôm na , ông H v ng mặt lần thứ hai, 

việc cố tình v ng mặt của ông H là tự mình đã từ b  qu ền được pháp luật b o vệ 

và ph i ch u hậu qu  pháp lý của việc gi i qu ết v ng mặt; vì vậ  để b o vệ qu ền 

và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, c n cứ điểm b kho n 2 Điều 227, kho n 

3 Điều 228  ộ luật tố tụng dân sự,  òa án v n tiến hành phiên tòa x t xử v ng mặt 

b  đơn. 

- Về nội dung   

[1] Về hôn nhân: Bà L và ông H chung sống với nhau như vợ ch ng từ n m 

1986 trên cơ sở tự ngu ện, nhưng không đ ng ký kết hôn theo qu  đ nh của pháp 

luật là vi ph m kho n 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình. Hai bên sống h nh phúc 

một thời gian thì phát sinh nhiều mâu thu n k o dài cho đến n m 2017, nguyên nhân 

mâu thu n là do ông H thường xu ên uống rượu sa  xỉn, xúc ph m bà L nên hai bên 

không còn hòa hợp, tin tưởng nhau, thường xu ên cãi vã, đánh đập nhau. Mặc d  đã 

được chính qu ền đ a phương và  òa án gi i thích, động viên nhưng hai bên không 

hàn g n được mà mâu thu n ngày càng trầm trọng. Quá trình gi i qu ết vụ án ông H 

mong muốn đoàn tụ với bà L và cam đoan không uống rượu sa  xỉn, xúc ph m bà L 

nữa nhưng đến na  qua xác minh t i đ a phương ông H v n không sửa đổi được, bà 

L kiên qu ết  êu cầu l  hôn với ông H. Xét thấy, tình tr ng hôn nhân đã trầm trọng, 

cuộc sống chung không thể k o dài, mục đích hôn nhân không đ t được neân cần 

chấp nhận aùp duïng kho n 1 Điều 14, Điều 53 Luật Hôn nhân và gia đình không 

công nhận bà L và ông H là vợ ch ng. 
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[2] Về con chung: Quá trình chung sống bà L và ông H có 05 con chung là 

Đinh  h  D, sinh ngày 18/10/1987 (đã có gia đình); Đinh Xuân G, sinh ngày 

28/02/1990 (đã có gia đình); Đinh  h  D1, sinh ngày 07/02/1992 (đã có gia đình); 

Đinh  h  D2, sinh ngà  07/02/1995 (đã có gia đình); Đinh  h  D3, sinh ngày 

28/5/1998. Các con chung đều đã trưởng thành trên 18 tuổi, đã có gia đình riêng 

sống tự lập, không còn phụ thuộc vào gia đình; bà L và ông H không  êu cầu  òa án 

gi i qu ết về phần con chung là ph  hợp với qu  đ nh t i Điều 15, Điều 58 Luật 

Hôn nhân và gia đình cần chấp nhận.  

[3] Về tài sản chung: Bà L và ông H không  êu cầu gi i qu ết đâ  là sự đ nh 

đo t của các bên nên  oà án không đặt ra để xem x t gi i qu ết theo qu  đ nh t i 

Điều 16, Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình. 

[4] Về án phí: Bà L ph i ch u án phí ly hôn sơ thẩm theo quy đ nh t i Điều 

147 Bộ luật  ố tụng dân sự và Ngh  qu ết số 326/2016/U   QH14 ngà  

30/12/2016 của Uỷ ban  hường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí  òa án.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH  

C n cứ vào kho n 1 Điều 9; kho n 1 Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 53; 

Điều 58; Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình;  

Kho n 4 Điều 147, điểm b kho n 2 Điều 227, kho n 3 Điều 228  ộ luật  ố 

tụng dân sự; 

Ngh  qu ết số 326/2016/U   QH14 ngà  30/12/2016 của Uỷ ban  hường 

vụ Quốc hội về án phí, lệ phí  òa án.  

Tuyên xử:  Chaáp nhaän yeâu caàu cuûa các bên. 

  -Veà hoân nhaân: Khoâng coâng nhaän bà Nguy n Th  L với ông Đinh   n H laø vôï 

choàng. 

-Về con chung: Bà L và ông H có 05 con chung tên Đinh  h  D, sinh ngày 

18/10/1987 (đã có gia đình); Đinh Xuân G, sinh ngày 28/02/1990 (đã có gia đình); 

Đinh  h  D1, sinh ngày 07/02/1992 (đã có gia đình); Đinh  h  D2, sinh ngày 

07/02/1995 (đã có gia đình); Đinh  h  D3 (sinh ngày 28/5/1998). Các con chung 

đều đã trưởng thành trên 18 tuổi, có gia đình riêng, sống tự lập được nên bà L và 

ông H không  êu cầu  òa án gi i qu ết nên không đặt ra để gi i qu ết.  

-Về tài sản chung: Các bên không yêu cầu nên không đặt ra để xem x t gi i 

qu ết.          
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 -Về án phí: Bà Ngu  n  h  L ph i ch u 300.000đ ng án phí ly hôn sơ thẩm, 

được khấu trừ 300.000đ ng tiền t m ứng án phí đã nộp theo  iên lai số 

AA/2016/0003914 ngày 04/12/2017 t i Chi cục thi hành án dân sự th  xã  uôn H .  

          Baùo cho các bên đương sự có mặt coù quyeàn khaùng caùo aùn sô thaåm trong thời 

haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn sô thaåm, b  đơn v ng mặt có qu ền kháng cáo 

trong thời h n 15 kể từ ngà  nhận được b n án hoặc ngà  b n án được niêm  ết theo 

luật đ nh.           

    Nơi nhận:                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SỞ THẨM 

- TAND tỉnh;                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND tx Buôn Hồ; (Đã ký) 

- Chi cục THADS tx Buôn Hồ; 

-  BND phư ng Đ; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, V.phòng.                                                                             

                                                                                    HOÀNG MINH CHỨC 
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 O   N NH N D N 

 H  X   UÔN H  

  NH ĐĂK LĂK 

 

        C NG HO  X  H I CH  NGH    I   N M 

Độc lập –  ự do – H nh phúc  

 

 IÊN  ẢN NGH   N 

 ào h i 09 giờ 05 phút ngày 07/ 3/2018. 

T i trụ sở TAND th  xã  uôn H . 

 ới Hội đ ng x t xử sơ thẩm g m có: 

 hẩm phán – Chủ to  phiên toà: Ông Hoàng Minh Chức. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông H    n H nh và bà Ngu  n  h  Qu nh H i. 

          iến hành ngh  án vụ án thụ lý số 202/2017/TLST-HNGĐ ngà  05 tháng 12 n m 

2017 về việc  Tranh chấp hôn nhân và gia đình  giữa:  

 -Ngu ên đơn:  à Ngu  n  h  L c, sinh n m 1969;  rú t i:  DP 1, phường 

Đoàn Kết, th  xã  uôn H , tỉnh Đ k L k. 

-   đơn: Ông Đinh   n H ng, sinh n m 1966;  rú t i:  DP 1, phường Đoàn 

Kết, th  xã  uôn H , tỉnh Đ k L k.  

C n cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem x t t i phiên toà, kết qu  tranh 

tụng t i phiên toà, các qu  đ nh của pháp luật.  

 

H I Đ NG X   X   HẢO LU N,  I U QUY  ,  

QUY   Đ NH C C   N Đ  C       N NH    U 

Sau  khi th o luận, phân tích đánh giá các tài liệu chứng cứ đã được thu thập 

có trong h  sơ vụ án, lời trình bà  của các bên đương sự, kết qu  tranh tụng t i 

phiên toà; Hội đ ng x t xử biểu qu ết, qu ết đ nh các vấn đề sau: 

1. ề quan hệ pháp luật tranh chấp:  Tranh chấp hôn nhân và gia đình   Kết 

qu  biểu qu ết: 3/3. 

2.  ề c n cứ pháp luật áp dụng:  p dụng kho n 1 Điều 9; kho n 1 Điều 14; 

Điều 15; Điều 16; Điều 53; Điều 58; Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình;  

Kho n 4 Điều 147, điểm b kho n 2 Điều 227, kho n 3 Điều 228   ộ luật  ố 

tụng dân sự; 
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Ngh  qu ết số 326/2016/U   QH14 ngà  30/12/2016 của Uỷ ban  hường 

vụ Quốc hội về án phí, lệ phí  òa án. Kết qu  biểu qu ết: 3/3. 

       3.Các qu ết đ nh:  

  -Về hôn nhân: Khoâng coâng nhaän bà Nguy n Th  L với ông Đinh   n H laø vôï 

choàng. 

-Về con chung: Bà L và ông H có 05 con chung; Đinh  h  Diệp, sinh ngà  

18/10/1987 (đã có gia đình); Đinh Xuân Giang,  inh ngà  28/02/1990 (đã có gia 

đình); Đinh  h  Diệu, sinh ngà  07/02/1992 (đã có gia đình); Đinh  h  Dung, sinh 

ngà  07/02/1995 (đã có gia đình); Đinh  h  Du ên (sinh ngà  28/5/1998). Các con 

chung đều đã trưởng thành trên 18 tuổi, có gia đình riêng, sống tự lập đươc nên bà L 

và ông H không  êu cầu  òa án gi i qu ết nên không đặt ra để gi i qu ết. 

-Về tài sản chung: Các bên không  êu cầu nên  òa án không đặt ra để xem 

x t gi i qu ết. Kết qu  biểu qu ết: 3/3.       

 4. ề án phí: Bà Ngu  n  h  L ph i ch u 300.000 đ ng án phí ly hôn sơ thẩm, 

được khấu trừ 300.000 đ ng tiền t m ứng án phí đã nộp theo  iên lai số 

AA/2016/0003914 ngày 04/12/2017 t i Chi cục thi hành án dân sự th  xã  uôn H .  

Keát quaû bieåu quyết: 3/3.  

           áo cho ngu ên đơn có qu ền kháng cáo án sơ thẩm trong thời h n 15 ngà  

kể từ ngà  tu ên án sơ thẩm; b  đơn v ng mặt có qu ền kháng cáo trong thời h n 15 

kể từ ngà  nhận được b n án hoặc ngà  b n án được niêm  ết theo luật đ nh.  

Kết qu  biểu qu ết các vấn đề trên  3/3, không có ý kiến khác. 

Ngh  án kết thúc vào lúc 09 giờ 20 phút c ng ngà  và đã được thông qua t i 

phòng ngh  án. 

 iên b n ngh  án đã được đọc l i cho tất c  thành viên Hội đ ng x t xử c ng 

nghe và ký tên dưới đâ .  

 THA  NH  IÊN H I Đ NG X   X         H M PH N - CH   O  PHIÊN  O  

 

 

 

 

HO NG MINH CH C 

 

 

 

 

 

 


